  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực hành Hàn Cơ Bản hệ trung cấp
Mã môn học: CK451
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ ( lý thuyết 2 giờ, thực hành 28 giờ )
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

· Tính chất:

II. Mục tiêu môn học:

 +Kiến thức:
·  Trình bày được các phương pháp hàn và chế tạo phôi hàn.

· Giải thích được các vị trí hàn (1G, 2G, 3G, 4G, 1F, 2F, 3F, 4F, 5G ).

· Đọc được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản.
· Trình bày được phạm vi ứng dụng các phương pháp hàn (SMAW,MAG/MIG,TIG )
· Hiểu được nguyên lý,cấu tạo và vận hành thiết bị hàn (SMAW,MAG/MIG,TIG )

· Trình bày được nguyên lý,cấu tạo và vận hành thiết bị hàn (SMAW,MAG/MIG,TIG )

· Tính toán được chế độ hàn hợp lý.

· Trình bày được các khuyết tật của mối hàn (SMAW,MAG/MIG,TIG ), nguyên nhân và biện pháp đề phòng ,cách khắc phục.
· Trình bày được các ký hiệu mối hàn
· Trình bày và giải thích được quy trình hàn, chọn được vật liệu hàn

· Biết các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ và cách cấp cứu người bị tai nạn 
 +Kỹ năng:
· Chế tạo được phôi hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ.

· Gá lắp được các kết cấu hàn theo các vị trí khác nhau  theo yêu cầu kỹ thuật.
· Vận hành, điều chỉnh được chế độ hàn trên các loại máy hàn.

· Đấu nối các loại thiết bị hàn một cách thành thạo.

· Chọn được chế độ hàn hợp lý cho các phương pháp hàn (SMAW,MAG/MIG,TIG ).

· Hàn được các mối hàn bằng phương pháp hồ quang tay ( SMAW ) có kết cấu đơn giản.
· Hàn được các mối hàn MAG/MIG/TIG ở vị trí 1G
 +Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập.

· Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công

· Biết bảo dưởng thiết bị, dụng cụ và phòng chống cháy nổ của nghề hàn. 
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra
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	Bài mở đầu:

Bài 1:Nội quy và an toàn lao động- Khái niệm về nghề Hàn.

1.1.Nội quy thực tập xưởng 

1.2 An toàn lao động xưởng Hàn

1.3 Khái niệm chung về nghề Hàn

Bài2:Hướng dẫn sử dụng thiết bị dụng cụ hàn điện- Gây và duy trì hồ quang-Hàn điểm.

2.1.Phân loại

2.2 Khái niệm về hồ quang
2.3Phương pháp gây hồ quan.

   2.4 Hàn điểm.
    2.5 Các khuyết tật thường gặp và cắch khắc phục.

Bài 3:Hàn đường thẳng
3.1 Đọc và nghiên cứu bản vẽ.

3.2 Chuẩn bị dụng cụ phôi liệu.

3.3 Chọn chế độ Hàn.

3.4 Thao tác Hàn.
3.5 Các khuyết tật thường gặp và cắch khắc phục.

Bài 4:Hàn bằng giáp mí

4.1 Đọc và nghiên cứu bản  vẽ.

4.2 Chuẩn bị dụng cụ phôi liệu.

4.3 Chọn chế độ Hàn.

4.4 Thao tác Hàn.
4.5 Các khuyết tật thường gặp và cắch khắc phục
Bài 5:Hàn bằng lắp góc chữ T

5.1Đọc và nghiên cứu bản vẽ.

5.2 Chuẩn bị dụng cụ phôi liệu.

5.3 Chọn chế độ Hàn.

5.4 Thao tác Hàn lắp góc chữ T.

5.5 Các khuyết tật thường gặp và cắch khắc phục.
Bài 6: Hàn TIG-MIG-MAG
Nội dung chương:

6.1Đọc và nghiên cứu bản

vẽ.

6.2 Chuẩn bị dụng cụ phôi liệu.

6.3 Chọn chế độ Hàn.

6.4 Thao tác Hàn TIG-MIG-MAG

6.5 Các khuyết tật thường gặp và cắch khắc phục.
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2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: 
Bài 1:-Nội quy và an toàn lao động xưởng              Thời gian: 2 giờ  
          - Khái niệm chung về nghề Hàn              
 Mục tiêu:SV thực hiện đúng nội quy-Vệ sinh sạch sẽ xưởng-Thể hiện tinh thần trắch nhiệm-Hiểu khái niệm chung về nghề Hàn.
 Nội dung chương:

1.1.Nội quy thực tập xưởng 
1.2 An toàn lao động xưởng Hàn
1.3 Khái niệm chung về nghề Hàn
Bài 2:Gây và duy trì hồ quang – Hàn diểm
Thời gian: 4 giờ
 Mục tiêu: Hiểu rỏ kiến thức về nghề Hàn, gây được hồ quang và hàn điểm
 Nội dung chương:

2.1.Phân loại
2.2 Khái niệm về hồ quang
2.3Phương pháp gây hồ quan

2.4 Hàn điểm.

Bài 3: Hàn đường thẳng                                          Thời gian: 6 giờ 
. Mục tiêu: Hàn được đường thẳng theoYCKT, trình bày được các khuyết tật và cắch khắc phục

Nội dung chương:

3.1 Đọc và nghiên cứu bản vẽ.

3.2 Chuẩn bị dụng cụ phôi liệu.

3.3 Chọn chế độ Hàn.

    3.4 Thao tác Hàn.

    3.5 Các khuyết tật thường gặp và cắch khắc phục
Bài 4: Hàn bằng giáp mí                                    Thờigian: 6 giờ

. Mục tiêu: Hàn được đường thẳng theoYCKT, trình bày được các khuyết tật và cắch khắc phục

Nội dung chương:

4.1 Đọc và nghiên cứu bản  vẽ.

4.2 Chuẩn bị dụng cụ phôi liệu.

4.3 Chọn chế độ Hàn.

4.4 Thao tác Hàn.

4.5 Các khuyết tật thường gặp và cắch khắc phục.

Bài 5: Hàn bằng lắp góc chữ T                          Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Hàn được đường Hàn góc chữ T theo YCKT, trình bày được các khuyết tật và cách khắc phục

. Nội dung chương:

5.1Đọc và nghiên cứu bản vẽ.

5.2 Chuẩn bị dụng cụ phôi liệu.

5.3 Chọn chế độ Hàn.

5.4 Thao tác Hàn lắp góc chữ T

5.5 Các khuyết tật thường gặp và cắch khắc phục

Bài 6: Hàn TIG-MIG-MAG                              Thời gian: 6giờ
 Mục tiêu: Hàn TIG-MIG-MAG theo YCKT, trình bày được các khuyết tật và cắch khắc phục.

Nội dung chương:

6.1Đọc và nghiên cứu bản vẽ.

6.2 Chuẩn bị dụng cụ phôi liệu.

6.3 Chọn chế độ Hàn.

6.4 Thao tác Hàn TIG-MIG-MAG

6.5 Các khuyết tật thường gặp và cắch khắc phục

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Thực Tập tại xưởng Hàn.
2. Trang thiết bị máy móc:
 Các máy hàn hồ quang điện, máy hàn Tig - Mig - Mag
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
 Thép C40 , kéo cắt sắt, giũa, bàn hàn, bàn chải sắt..... 
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: đọc hiểu và gia công được theo YCKT của bản vẽ.
- Kỹ năng: gia công được theo YCKT của bản vẽ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:sinh viên đi học đầy đủ, có thái độ học tập tích cực trong lớp.
2. Phương pháp: trực quan. 

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: : Dành cho sinh viên năm nhất. 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Lựa chọn kiến thức mới.

Lựa chọn phương pháp tích cực hợp lý. 
- Đối với người học:
Sinh viên vắng mặt không lý do ở buổi thực tập sẽ nhận 0 điểm.

Điểm học phần thực hành là điểm trung bình cộng của các bài thực hành.


3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:
      Tài liệu Khoa Cơ Khí trường CĐ Lý Tự Trọng.

Kỹ thuật hàn điện .NXB Công nhân kỹ thuật năm 2000.
.
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